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1
Đường và các công trình phụ trợ gắn liền
với đường; tài sản, thiết bị chuyên dùng
phục vụ riêng biệt cho đường bộ

- - 6.242.511.830 5.110.211.638 4 4

1.1 Đường và các công trình phụ trợ gắn với
đường - 4 - 4 6.242.511.830 5.110.211.638 4 4

1.1.1 Đường cao tốc Tuyến/ Đoạn
đường Km

1.1.2 Đường quốc lộ Tuyến/ Đoạn
đường Km

1.1.3 Đường tỉnh Tuyến/ Đoạn
đường Km

1.1.4 Đường xã Tuyến/ Đoạn
đường 4 Km 4 6.242.511.830 5.110.211.638 4 4

1.1.5 Đường đô thị Tuyến/ Đoạn
đường Km

1.2 Tài sản, thiết bị chuyên dùng phục vụ riêng
biệt cho đường bộ - -

1.2.1 Hệ thống khảo sát tình trạng mặt đường Hệ thống -
1.2.2 Hệ thống hồ sơ số hóa Hệ thống -

2
Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ cầu
đường bộ; tài sản, thiết bị chuyên dùng
phục vụ riêng biệt cho cầu đường bộ

- -

2.1 Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn
liền với cầu đường bộ Cái m2

2.2 Tài sản, thiết bị chuyên dùng phục vụ riêng
biệt cho cầu đường bộ

Hệ thống/
Cái/ Chiếc -
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2.2.1 Hệ thống quan trắc cầu dây văng Hệ thống -
2.2.2 Hệ thống VBMS Hệ thống -
2.2.3 Xe kiểm tra cầu Chiếc -

3

Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ
gắn liền với hầm đường bộ; tài sản, thiết bị
chuyên dùng phục vụ riêng biệt cho hầm
đường bộ

- -

3.1 Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn
liền với hầm đường bộ Cái m2

3.2 Tài sản, thiết bị chuyên dùng phục vụ riêng
biệt cho hầm đường bộ - -

3.2.1 Xe thang Chiếc -
3.2.2 Xe cứu hỏa Chiếc -

4
Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ
gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và
công trình phụ trợ.

- -

4.1 Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ
gắn liền với bến phà đường bộ Cái m2

4.2 Cầu phao và công trình phụ trợ gắn liền với
cầu phao Cái m2

5 Trạm kiểm tra tải trọng xe Trạm m2
6 Trạm thu phí đường bộ Trạm m2
7 Bến xe Cái m2
8 Bãi đỗ xe Cái m2
9 Nhà hạt quản lý đường bộ Nhà hạt m2
10 Trạm dừng nghỉ Trạm m2
11 Kho bảo quản vật tư dự phòng Cái m2

12 Trung tâm quản lý và giám sát giao thông
(Trung tâm ITS) - -

12.1 Đất Khuôn viên m2

12.2 Nhà quản lý hệ thống hạ tầng công nghệ thông
tin Ngôi m2

12.2.1 Nhà cấp I Ngôi m2
12.2.2 Nhà cấp II Ngôi m2
12.1.3 Nhà cấp III Ngôi m2
12.1.4 Nhà cấp IV Ngôi m2
12.2 Vật kiến trúc, Cái -

12.3 Máy móc, thiết bị phụ trợ phục vụ hoạt động
của Trung tâm ITS Cái -

13 Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông
đường bộ - -

13.1 Đất Khuôn viên m2

13.2 Nhà, công trình phục vụ cứu hộ, cứu nạn giao
thông đường bộ - -

13.2.1 Nhà cấp I Ngôi m2
13.2.2 Nhà cấp II Ngôi m2
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13.2.3 Nhà cấp III Ngôi m2

13.3 Vật kiến trúc phục vụ cứu hộ, cứu nạn giao
thông đường bộ Cái -

13.4 Phương tiện, thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn
giao thông đường bộ Cái/ chiếc -

14 Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ khác

Hệ thống/
Cái/ Chiếc -

TỔNG CỘNG 4 4 6.242.511.830 5.110.211.638 4 0 4 0 0 0 0
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